
 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VÒNG 1 
GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BIA SAIGON DRAGON CUP 2025 - KHU VỰC MIỀN TÂY (CẦN THƠ) 

 

MT TRẬN ĐẤU TỈ SỐ BÀN THẮNG THẺ VÀNG THẺ ĐỎ 
GIÁM SÁT,  

TRỌNG TÀI 

1 

SPA LAN NGỌC - 

KIÊN GIANG 

- 

PHÚC ĐẠO DIỄN 

1 - 5 

 

SPA LAN NGỌC - KIÊN 

GIANG (1): 

Trương Văn Hậu (12) 51’ 

 

PHÚC ĐẠO DIỄN (5): 

Nguyễn Văn Nhựt (9) 5’ 

Võ Văn Ngọc (14) 33’ 

Lê Hoàng Hải (21) 45’ 

Lê Ngô Anh Khoa (19) 67’ 

Lê Tấn Hào (15) 70+5’ 

  

SPA LAN NGỌC - KIÊN 

GIANG (2): 

Đào Trung Hiếu (9) 28’ 

Mai Lê Trung Kiên (8) 45’ 

 

PHÚC ĐẠO DIỄN (1): 

Võ Bá Tân (4) 43’ 

Không 

 

Lý Thanh Liêm 

 

Ngô Rách Tha 
Nguyễn Thái Dương 

Huỳnh Công Thành 

 

2 

LỘC PHÁT PHÚC 

- ROSIE 

- 

FPT 

POLYTECHNIC 

CẦN THƠ 

7 - 0 

 

LỘC PHÁT PHÚC - ROSIE 

(7): 

Nguyễn Huỳnh Kiếm Linh 

(8) 24’, 30’, 44’ 

Quách Thuận Anh (11) 37’ 

Trần Võ Anh Khoa (37) 64’, 

69’ 

Nguyễn Trương Huy Hoàng 

(10) 70’ 

 

LỘC PHÁT PHÚC - ROSIE 

(1): 

Quách Thuận Anh (11) 40’ 

FPT 

POLYTECHNIC 

CẦN THƠ (1): 

Trần Quốc Duy 

(42) 62’ (TĐTT)  

 

Nguyễn Thanh Minh 

 

Tạ Thanh Huy 
Trần Ngọc Minh Khoa 

Ngô Rách Tha 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ VIỆT 

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI 

VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BIA SAIGON CUP 2024 

(VPL-S5) 

_____________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ 

           Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025 



 

 

3 

XÂY DỰNG  

PHAN KHA 

- 

TÂN TIẾN 

CAI LẬY 

5 - 0 

XÂY DỰNG PHAN KHA 

(5): 

Lê Hoàng Huy Tín (79) 16’ 

Nguyễn An Ninh (6) 32’ 

Đặng Ngọc Vinh Quang (60) 

38’ 

Trần Phạm Khởi Phong (3) 

56’ 

Nguyễn Long Tín (17) 63’ 

 

XÂY DỰNG PHAN KHA (3): 

Đặng Ngọc Vinh Quang (60) 

13’ 

Nguyễn An Ninh (6) 30’ 

Nguyễn Chí Cường (99) 70’ 

 

TÂN TIẾN CAI LẬY (1): 

Nguyễn Đức Thuần (95) 7’ 

 

Không 

Lý Thanh Liêm 

 
Nguyễn Thái Dương 
Nguyễn Minh Nhật Hào 

Huỳnh Công Thành 

 

 

  

Số bàn thắng vòng Một: 18 bàn thắng - Trung bình: 6 bàn/trận 

                        

Số thẻ vàng vòng Một: 8 thẻ vàng - Trung bình: ~2,66 thẻ/ trận 

 

Số thẻ đỏ vòng Một: 1 thẻ đỏ - Trung bình: ~0,33 thẻ/ trận 

 
 

         TỔNG GIÁM ĐỐC 

       TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 
           PHẠM NGỌC TUẤN 


